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Phụ lục III
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN TRƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ SOẠN THẢO 
TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHSPKT ngày      tháng      năm 2020
 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

	TT
	Tên đơn vị
	Chữ viết tắt



	1
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
	ĐHSPKT

	2
	Phòng Đào tạo
	ĐT

	3
	Phòng Đào tạo Không chính quy
	ĐTKCQ

	4
	Phòng Đảm bảo chất lượng
	ĐBCL

	5
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	KHTC

	6
	Phòng Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế
	KHCNQT

	7
	Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên
	TSCTSV

	8
	Phòng Tổ chức Hành chính
	TCHC

	9
	Phòng Thanh tra giáo dục 
	TTGD

	10
	Phòng Thiết bị Vật tư
	TBVT

	11
	Phòng Truyền thông
	TT

	12
	Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	QTCSVC

	13
	Phòng Quan hệ doanh nghiệp
	QHDN

	14
	Ban Quản lý ký túc xá
	KTX

	15
	Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án
	BPQLHS

	16
	Thư viện
	TV

	17
	Trạm Y tế
	YT

	18
	Khoa Công nghệ thông tin
	CNTT

	19
	Khoa Cơ khí chế tạo máy
	CKM

	20
	Khoa Cơ khí động lực
	CKĐ

	21
	Khoa Công nghệ may và Thời trang
	CNMTT

	22
	Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm
	CNHHTP

	23
	Khoa Đào tạo chất lượng cao
	ĐTCLC

	24
	Khoa Điện - Điện tử
	ĐĐT

	25
	Khoa In và Truyền thông
	ITT

	26
	Khoa Kinh tế
	KT

	27
	Khoa Khoa học ứng dụng
	KHUD

	28
	Khoa Lý luận chính trị
	LLCT

	29
	Khoa Ngoại ngữ
	NN

	30
	Khoa Xây dựng 
	XD

	31
	Viện Sư phạm kỹ thuật
	SPKT

	32
	Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật
	KHGDKT

	33
	Trường Trung học Kỹ thuật thực hành
	THKTTH

	34
	Trung tâm Công nghệ phần mềm
	CNPM

	35
	Trung tâm Dạy học số
	DHS

	36
	Trung tâm Dịch vụ sinh viên
	DVSV

	37
	Trung tâm Đào tạo ngắn hạn
	ĐTNH

	38
	Trung tâm Hướng nghiệp và Đào tạo Việt Nhật
	TTVN

	39
	Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
	ĐTBDGV

	40
	Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
	GDTCQP

	41
	Trung tâm Hàn ngữ học Đông A - UTE
	TTHN

	42
	Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế
	HTĐTQT

	43
	Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ môi trường
	KTCNMT

	44
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp
	KTTH

	45
	Trung tâm Ngoại ngữ
	TTNN

	46
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
	NCCGCN

	47
	Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật xây dựng
	NCKTXD

	48
	Trung tâm Nghiên cứu năng lượng tái tạo
	NCNLTT

	49
	Trung tâm Phát triển ngôn ngữ
	PTNN

	50
	Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp
	STKN

	51
	Trung tâm Tin học
	TTTH

	52
	Trung tâm Tư vấn thiết kế và chế tạo thiết bị công nghiệp
	TBCN

	53
	Trung tâm Thông tin máy tính
	TTMT

	54
	Trung tâm Việt Đức
	TTVĐ
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